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STT Danh mục tài sản

Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về hiện vật Chỉ tiêu về giá trị Tình hình hạch
toán Tình trạng của tài sản
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Còn sử
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự
nghiệp (***) - - 120.388.763.368 83.130.057.542 103 103

1.1 Đất - 22 - 50.701 21.284.342.600 21.284.342.600 22 22
1.1.1 Đất trụ sở làm việc Khuôn viên 2 m2 5.743 2.215.360.000 2.215.360.000 2 2
1.1.2 Đất công trình sự nghiệp Khuôn viên 20 m2 44.959 19.068.982.600 19.068.982.600 20 20
1.2 Nhà - 60 - 17.428 94.017.061.913 60.023.455.441 60 60

1.2.1 Biệt thự, công trình đặc biệt Cái m2
1.2.2 Nhà cấp I Cái m2
1.2.3 Nhà cấp II Cái m2
1.2.4 Nhà cấp III Cái 19 m2 9.516 60.775.289.460 42.289.986.821 19 19
1.2.5 Nhà cấp IV Cái 41 m2 7.912 33.241.772.453 17.733.468.620 41 41
1.3 Vật kiến trúc - 21 - 5.087.358.855 1.822.259.501 21 21

1.3.1 Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi,
sân chơi, sân thể thao, bể bơi Cái 5 - 1.028.454.989 625.739.995 5 5

1.3.2 Giếng khoan, giếng đào, tường rào Cái 4 - 1.312.319.266 383.695.784 4 4
1.3.3 Vật kiến trúc khác Cái 12 - 2.746.584.600 812.823.722 12 12

1.4 Công trình điện chưa chuyển giao cho
đơn vị điện lực Công trình -

1.5 Công trình xây dựng khác Công trình -
2 Xe ô tô - - 1.647.000.000 0 2 0 2

2.1 Xe ô tô phục vụ công tác các chức
danh - -

2.1.1 Xe ô tô 4-5 chỗ ngồi Cái -

2.1.2 Xe ô tô 6-8 chỗ ngồi Cái -

2.2 Xe ô tô phục vụ công tác chung - - 1.647.000.000 0 2 0 2

2.2.1 Xe ô tô 4-5 chỗ ngồi Cái -
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2.2.2 Xe ô tô 6-8 chỗ ngồi Cái 2 - 1.647.000.000 2 2

2.2.3 Xe ô tô 9-12 chỗ ngồi Cái -

2.2.4 Xe ô tô 13-16 chỗ ngồi Cái -

2.2.5 Xe ô tô bán tải Cái -

2.3 Xe ô tô chuyên dùng - -

2.3.1 Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế Cái -

2.3.2 Xe ô tô có kết cấu đặc biệt Cái -

2.3.3 Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng
hoặc gắn biển hiệu nhận biết Cái -

2.3.4 Xe ô tô tải Cái -
2.3.5 Xe ô tô ô tô trên 16 chỗ ngồi Cái -
2.4 Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước Cái -

3 Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô
tô) - - 300.900.000 1 1

3.1 Phương tiện vận tải đường bộ Cái 1 - 300.900.000 1 1
3.2 Phương tiện vận tải đường sắt Cái -
3.3 Phương tiện vận tải đường thủy Cái -
3.4 Phương tiện vận tải hàng không Cái -
3.5 Phương tiện vận tải khác Cái -
4 Máy móc, thiết bị - - 9.258.065.000 3.391.325.735 419 1 404 16

4.1 Máy móc, thiết bị phục vụ chức danh Cái 87 - 1.408.806.000 753.798.000 87 77 10

4.2 Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động
chung Cái 299 - 7.030.539.000 2.304.882.736 298 1 294 5

4.3 Máy móc, thiết bị chuyên dùng Cái 34 - 818.720.000 332.644.999 34 33 1

5 Cây lâu năm, súc vật làm việc
và/hoặc cho sản phẩm - -

5.1 Các loại súc vật Con -

5.2 Cây lâu năm, vườn cây lâu năm, vườn
cây công nghiệp, vườn cây ăn quả Cây/ Vườn -

5.3 Thảm cỏ, cây cảnh, vườn cây cảnh Cây/ Vườn/
Thảm -

6 Tài sản cố định đặc thù Cái -
7 Tài sản cố định hữu hình khác Cái 10 - 1.257.232.500 724.501.414 10 10

8 Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị
quyền sử dụng đất) - - 85.900.000 37.580.000 7 7

8.1 Quyền tác giả và quyền liên quan đến
quyền tác giả

Giấy chứng
nhận/ Bằng
bảo hộ

-

8.2 Quyền sở hữu công nghiệp
Giấy chứng
nhận/ Bằng
bảo hộ

-

8.3 Quyền đối với giống cây trồng
Giấy chứng
nhận/ Bằng
bảo hộ

-
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8.4 Phần mềm ứng dụng Phần mềm 7 - 85.900.000 37.580.000 7 7
8.5 Tài sản cố định vô hình khác Cái -

9 Tài sản kết quả của nhiệm vụ khoa
học công nghệ Tài sản -

TỔNG CỘNG 541 132.937.860.868 87.283.464.691 542 1 526 0 0 17 0
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